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Câu 1:      Ủi gấp cạnh dưới lưng đối với tra lưng quần tây có tác dụng:

A.      Để mí lưng không bị vặn.

B.      Để mí lưng không bị sụp mí.

C.      Để mí lưng không bị nhăn.

D.      Để lưng quần không bị bai, giãn.

Câu 2:      Công thức hạ đáy quần tây nữ (nếu vòng đáy đo cong):

A.      ½ Số đo vòng đáy

B.      Số đo vòng đáy x 4/10

C.      ¼ vòng mông + 3cm

D.      ¼ vòng mông

Câu 3:      Chiều dài đường xẻ cửa quần tây được xác định :

A.      = 2/3 đường hạ mông.

B.      = Hạ đáy - (4->6cm).

C.      = Hạ mông +1 cm.

D.      = Hạ mông.

Câu 4:      Các dấu bấm có công dụng gì

A.      Để sang dấu chính xác

B.      Để may và lắp ráp chính xác

C.      Để thiết kế chính xác

D.      Để xác định đường may khi bay phấn

Câu 5:      Đường may mí nẹp của viền dẹp lật vào trong có tác dụng:

A.      Trang trí sản phẩm đẹp hơn.

B.      Giúp sản phẩm thêm bền chắc.

C.      Đè mí vải và làm cho nẹp không le mí ra mặt phải sản phẩm.

D.      Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 6:      Cơi túi và đáp túi dưới của túi mổ 2 viền là vải:

A.      Canh ngang.

B.      Canh dọc.

C.      Canh xéo.

D.      Canh nào cũng được.
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Câu 7:      Đối với áo sơmi vạt bầu, thành phẩm lai áo thường bằng:

A.      0,5cm.

B.      1 cm.

C.      2 cm.

D.      2,5 -> 3 cm.

Câu 8:      Khi may nối lưng ngoài với lưng trong đối với tra lưng thường quần tây, đường may cách keo:

A.      0,1 cm.

B.      0,2 cm.

C.      0,3cm .

D.      0,5 cm.

Câu 9:      Áo nữ pence ngang, bán thành phẩm thân trước và thân sau có sườn áo lệch là do:

A.      Công thức dài áo sai

B.      Công thức hạ eo sai

C.      Công thức hạ nách sai

D.      Công thức của thiết kế

Câu 10:      Chiều dài hai bên nẹp áo sơmi không bằng nhau là do:

A.      Không ủi lai áo cho êm phẳng trước khi diễu lai.

B.      Không kiểm tra độ đối xứng hai bên nẹp áo trước khi may lai.

C.      Không ép keo nẹp áo để dài áo không bị nhăn rút.

D.      Không gọt lai áo cho thẳng khi may lai.

Câu 11:      Khi tra bâu sơmi vào thân, ta đặt như sau:

A.      Thân áo nằm dưới, mặt phải hướng lên, bâu áo nằm trên, mặt phải hướng lên. Thân  áo le ra ngoài so với chân bâu 1
mm.

B.      Thân áo nằm dưới, mặt phải hướng lên, bâu áo nằm trên, mặt phải hướng lên. Chân bâu le ra ngoài so với thân  áo 1
mm.

C.      Bâu áo nằm dưới, mặt phải hướng lên, thân áo nằm trên, mặt phải hướng lên.Thân áo le ngoài ra so với chân bâu 1 mm.

D.      Bâu áo nằm dưới, mặt phải hướng lên, thân áo nằm trên, mặt phải hướng lên. Chân bâu le ra ngoài so với thân áo 1mm.

Câu 12:      Có bao nhiêu cách đo hạ đáy quần tây:

A.      Có 4 cách đo

B.      Có 3 cách đo

C.      Có 2 cách đo

D.      Có 1 cách đo

Câu 13:      Công thức dài áo thân trước của áo nam căn bản:

A.      Số đo dài áo – chồm vai + lai

B.      Số đo dài áo + chồm vai + pen

C.      Số đo dài áo + chồm vai + lai

D.      Số đo dài áo – chồm vai + pen
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Câu 14:      Công thức dài áo thân trước của áo đầm (có dúm chân ngực):

A.      Số đo dài áo – chồm vai + lai

B.      Số đo dài áo + pen ngang + lai

C.      Số đo dài áo + pen dọc + lai

D.      Số đo dài áo – chồm vai + pen

Câu 15:      Miệng túi mổ 1 viền quần tây bị xéo do :

A.      Hai đường may định hình miệng túi bị so le.

B.      May chặn lưỡi gà quá góc bấm.

C.      Quá trình may kéo thân quá nhiều.

D.      Bấm mổ lưỡi gà chưa tới góc.

Câu 16:      Đối với người Việt Nam, trung bình chiều cao cơ thể được chia làm mấy phần đầu:

A.      6,5

B.      7,5

C.      8,5

D.      9,5

Câu 17:      Đối với đường xẻ một trụ khoảng cách từ đường giữa thân đến cạnh xiên được tính:

A.      ½ thành phẩm trụ + 2 mm.

B.      ½ thành phẩm trụ + 2,5 mm.

C.      ½ thành phẩm trụ + 2,5 cm.

D.      Thành phẩm trụ + 2,5 mm.

Câu 18:      Vị trí túi ngực trên áo sơ mi nam là :

A.      Cách cạnh ngoài nẹp áo 3-4cm, từ vai con thành phẩm  đo xuống 17-19cm.

B.      Cách cạnh ngoài nẹp áo 4-6cm, từ vai con thành phẩm đo xuống 19-24cm.

C.      Cách cạnh ngoài nẹp áo 6,5cm, từ vai con thành phẩm đo xuống 18-21cm.

D.      Cách vòng nách 4 -6 cm, từ vai con thành phẩm đo xuống 18-21cm.

Câu 19:      Vì sao áo nữ có pen ngang không cần sa vạt?

A.      Pen ngang đóng lại làm sa vạt

B.      Bắt buộc phải có sa vạt nếu không sẽ bị hất

C.      Nhất thiết phải có sa vạt

D.      Có thể không cần sa vạt

Câu 20:      Không vạt góc keo đầu lá bâu sơmi sẽ gây ra sai hỏng:

A.      Hai đầu lá bâu không đối xứng.

B.      Hai đầu lá bâu không nhọn góc.

C.      Hai đầu chân cổ không đối xứng.

D.      Hai đầu họng cổ không bằng nhau.
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Câu 21:      Cần ép miếng keo mỏng lên mặt trong thân trước miệng túi xéo nhằm:

A.      Miệng túi không bị giãn trong lúc may.

B.      Dễ may các đường diễu và mí miệng túi.

C.      Định vị độ xéo miệng túi.

D.      Giúp cho miệng túi không bị phồng.

Câu 22:      Hãy tìm biện pháp khắc phục khi sườn áo thân trước và thân sau bị lệch:

A.      Kiểm tra công thức dài áo

B.      Kiểm tra công thức hạ nách tay

C.      Kiểm tra công thức hạ eo

D.      Tất cà đều đúng

Câu 23:      Đáp túi của túi dọc kiểu hai bị le mí do:

A.      Khi may đáp túi vào sườn thân  kéo căng đáp túi.

B.      Không mí đáp túi trước khi may diễu miệng túi.

C.      Không ủi cho đáp túi nằm êm khi may đáp túi vào sườn.

D.      Khi may đáp túi vào thân may cách sườn thân 1mm.

Câu 24:      Nêu cách xếp vải thân trước quần tây: Xếp hai biên vải trùng nhau, ……………… quay về phía người cắt. Từ mép
vải đo vào 2cm đường may sau khi cắt bỏ biên

A.      Mép vải

B.      Biên vải

C.      Đường gấp đôi

D.      Canh sợi

Câu 25:      Yêu cầu kỹ thuật khi tra lưng quần tây kiểu 1:

A.      Lưng không vặn, bản lưng to đều, đầu lưng vuông thành sắc cạnh, chặn passant đúng vị trí.

B.      Lưng phải êm, không nhăn, không vặn, chặn passant đúng vị trí, đường may mí êm, thẳng.

C.      Lưng không nhăn, vặn, bản lưng to đều, đầu lưng vuông thành sắc cạnh, chặn passant đúng vị trí, đường may mí êm,
thẳng.

D.      Lưng quần êm phẳng, đường may mí êm, thẳng, đầu lưng vuông thành sắc cạnh.

Câu 26:      Thông số chiều cao keo cơi túi mổ 1 viền quần tây được cắt như sau :

A.      Thành phẩm cơi túi + 1,5 cm.

B.      Thành phẩm cơi túi  x 2.

C.      Thành phẩm cơi túi x 2 + 1,5 cm.

D.      Tùy ý.

Câu 27:      Nêu cách xếp vải thân trước áo (có cài nút): sau khi đã cắt bỏ biên từ mép vải đo vào 3cm làm …………… .

A.      Đường đinh áo

B.      Đường nút

C.      Đường khuy

D.      Đường mép nẹp
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Câu 28:      Đối với may lưng mỹ quần tây khi may nối cạnh lưng trên của lưng ngoài với lưng trong yêu cầu:

A.      Đường may cách keo 1-2 canh sợi .

B.      Đường may cách keo 1 – 2 mm.

C.      Đường may cách keo 3mm.

D.      Đường may cách keo 5 canh sợi .

Câu 29:      Sau khi viền xong viền tròn, đường viền bị sụp mí là do:

A.      Không gọt bớt mép vải sau khi may định hình dây viền vào thân.

B.      Không bấm ở những phần cong (vòng cổ hoặc vòng nách).

C.      Chiều ngang dây viền không đủ rộng để bọc mép vải viền.

D.      Cắt dây viền không đúng canh xéo 450.

Câu 30:      Trước khi tra bâu sơmi vào thân áo, ta phải lấy dấu 3 điểm kỹ thuật trên bâu, đó là những điểm:

A.      Đinh áo, giữa cổ sau, vai con.

B.      Gài nút, đinh áo, giữa cổ sau.

C.      Giữa cổ sau và 2 điểm vai con.

D.      Đinh áo và 2 điểm vai con.

Câu 31:      Công thức hạ nách tay áo của áo nữ:

A.      1/10 vòng ngực + 3cm

B.      ¼ vòng ngực - 3cm

C.      ¼ vòng ngực + 3cm

D.      1/10 vòng ngực - 3cm

Câu 32:      Trong may công nghiệp, khi cắt vải ca-rô được thực hiện như thế nào:

A.      Cắt từng chi tiết canh sọc cho đều

B.      Cắt từng cặp chi tiết canh sọc cho đều

C.      Cắt bổ ngực, một chi tiết cắt hoàn chỉnh, một chi tiết dong sườn

D.      Cắt bổ ngực, cắt chính xác hai chi tiết

Câu 33:      Thứ tự đặt lá bâu, chân bâu ngoài, chân bâu trong khi may cặp lá ba:

A.      Chân bâu trong nằm dưới, mặt phải hướng lên, lá bâu nằm giữa, lá có ép keo hướng lên, trên cùng là chân bâu ngoài,
mặt phải hướng lên.

B.      Chân bâu trong nằm dưới, mặt phải hướng lên, lá bâu nằm giữa, lá có ép keo hướng lên, trên cùng là chân bâu ngoài, 
mặt trái hướng lên.

C.      Chân bâu ngoài nằm dưới, mặt phải hướng lên, lá bâu nằm giữa, lá có ép keo hướng lên, trên cùng là chân bâu trong, 
mặt phải hướng lên.

D.      Chân bâu ngoài nằm dưới, mặt phải hướng lên, lá bâu nằm giữa, lá có ép keo hướng lên, trên cùng là chân bâu trong, 
mặt trái hướng lên.

Câu 34:      Trong sản xuất may công nghiệp (sản xuất hàng loạt) làm sao cho các chi tiết cùng màu :

A.      Đánh số chi tiết

B.      Phối chi tiết

C.      Xếp kiện
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D.      Bóc tập

Câu 35:      Phương pháp đo ngang vai

A.      Từ vai trái sang vai phải

B.      Từ tay này sang tay kia

C.      Từ đốt xương vai này sang đốt xương vai kia

D.      Từ đầu vai trái sang đầu vai phải

Câu 36:      Để bâu áo sơ mi đẹp thì keo bâu sơ mi cần đi canh sợi:

A.      Song song với biên

B.      Canh xéo tùy ý

C.      Vuông góc với biên

D.      Xéo với biên 45°

Câu 37:      Đối với túi xéo quần tây khi may đáp túi vào lót túi ta đặt đáp túi cách lót túi:

A.      1-> 1,5 cm.

B.      2,5 -> 3 cm.

C.      4 cm.

D.      Tuỳ ý .

Câu 38:      Dài quần tây nam căn bản = 100cm, hãy tính hạ gối cho một quần tây lửng có dài quần là 78cm (trong đó bản
lưng 4cm):

A.      51cm

B.      44cm

C.      55cm

D.      48cm

Câu 39:      Nguyên nhân nào làm cho lớp manchette trong bị le mí :

A.      May lộn manchette không may đúng đường thành phẩm.

B.      Không gọt bớt mép vải khi lộn manchette.

C.      Khi diễu manchette không vê sát mép vải.

D.      Không lấy dấu đối xứng trụ lớn trụ nhỏ trước khi tra manchette.

Câu 40:      Công thức hạ đáy quần tây nam căn bản:

A.      ½ Số đo vòng đáy

B.      Số đo vòng đáy x 4/10

C.      ¼ vòng mông + 3cm

D.      ¼ vòng mông

Câu 41:      Ép keo cơi túi mổ 2 viền quần tây được thực hiện như sau :

A.      Ép keo lên mặt trái cơi túi, cách cạnh dưới của cơi túi khoảng 2,5 cm.

B.      Ép keo lên mặt trái cơi túi, sát cạnh trên của cơi túi.

C.      Cắt keo bằng cơi túi, ép keo lên mặt trái cơi túi.
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D.      Ép keo lên mặt trái cơi túi, cách cạnh dưới của cơi túi tùy ý.

Câu 42:      Công thức cắt bề rộng nẹp viền của đường viền dẹp lật ra ngoài là:

A.      2 x  (3 lần thành phẩm viền + 2 mm).

B.      4 lần thành phẩm viền + 2mm.

C.      Thành phẩm viền ( 2,5 ->3 cm ) + 1,2cm  đường may .

D.      Thành phẩm viền + 0,5 cm đường may.

Câu 43:      Miệng túi mổ 1 viền bị bít kín do :

A.      Không kéo đáp túi trên lên khi may diễu miệng túi dưới.

B.      May chặn lưỡi gà không kéo đáp túi trên lên.

C.      Không vuốt êm chi tiết khi may chặn lưỡi gà.

D.      Bấm mổ lưỡi gà chưa tới góc.

Câu 44:      Tác dụng của việc tăng thêm dài (0,3cm đến 1cm) cho sống lưng thân sau (đoạn lai áo) do nguyên nhân gì:

A.      Đường may sống lưng làm rút vải khi may

B.      Tạo cho lai thẳng đẹp khi ráp sống lưng

C.      Đường sống lưng không bị gãy

D.      Để vạt áo không bị hất

Câu 45:      Để cắt nẹp trụ đường xẻ không trụ ta cần sang dấu các đường … … trên thân áo:

A.      Vai con, vòng nách, vòng cổ.

B.      Vai con, vòng cổ.

C.      Vai con, vòng nách, sườn áo.

D.      Vai con, vòng cổ, lai áo.

Câu 46:      Công đoạn may chặn lưỡi gà của túi mổ 1 viền được thực hiện như sau :

A.      Lộn tất cả cơi+đáp túi, lưỡi gà vào bên trong lót túi, vuốt êm 2 đáp túi nằm về 2 phía, cơi túi che kín miệng túi, may
chặn lưỡi gà 2 đầu miệng túi.

B.      Lộn tất cả cơi+đáp túi, lưỡi gà vào bên trong lót túi, vuốt êm 2 cơi túi nằm về 2 phía, cơi túi che kín miệng túi, may chặn
lưỡi gà 2 đầu miệng túi.

C.      Lộn tất cả cơi+đáp túi, lưỡi gà vào bên trong lót túi, kéo đáp túi trên xuống vuốt cho êm phẳng, cơi túi che kín miệng
túi, may chặn lưỡi gà 2 đầu miệng túi.

D.      Lộn tất cả đáp túi, lưỡi gà vào bên trong lót túi, kéo đáp túi trên lên vuốt êm 2 đáp túi, cơi túi che kín miệng túi, may
chặn lưỡi gà 2 đầu miệng túi.

Câu 47:      Công thức dài áo thân sau của áo nam (có sống lưng):

A.      Số đo dài áo - chồm vai + lai

B.      Số đo dài áo + chồm vai + pen

C.      Số đo dài áo + chồm vai + lai

D.      ố đo dài áo – chồm vai + pen

Câu 48:      Mục đích của việc lấy dấu chia thun quần làm 4 đoạn bằng nhau để:

A.      Khoảng cách thun được dàn đều trên lưng quần.

B.      Diễu thun đều và dễ hơn.
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C.      Diễu thun không bị nhăn vặn.

D.      Diễu thun không bị xếp ly xương cá.

Câu 49:      Công thức ngang vai thân sau của áo sơ mi nam:

A.      ½ vai + 1,5cm

B.      ½ vai + 1cm

C.      ½ vai + 0,5cm

D.      ½ vai

Câu 50:      Hãy tính định mức vải áo sơ mi nữ, tay ngắn theo thông số sau:
vòng ngực 88cm, vòng mông 100cm, cử động toàn phần vòng ngực và vòng mông = 6cm, dài tay 18cm, đường may sườn
1,5cm, nẹp 3cm, đinh 1,5cm, chấp nhận biên vải, khổ thực tế 1,15 m:

A.      2(dài áo + lai + đường may)

B.      1 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may + 30cm

C.      1 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may

D.      1dài áo + 1 dài tay + 2(lai + đường may)

Câu 51:      May chặn lưỡi gà của trụ tay được thực hiện trên:

A.      Trên trụ tay lớn và mép lưỡi gà ở mặt phải của tay áo.

B.      Trên trụ tay lớn và mép lưỡi gà ở mặt trái của tay áo.

C.      Trên trụ tay nhỏ và mép vải lưỡi gà ở mặt phải tay áo.

D.      Trên trụ tay nhỏ và mép vải lưỡi gà ở mặt trái tay áo.

Câu 52:      Giới hạn dây kéo quần tây nam:

A.      11cm ÷ 13cm

B.      15cm ÷ 17cm

C.      Hạ mông + 2cm

D.      Tùy theo hạ đáy quần

Câu 53:      Công đoạn nào sau đây không có trong quy trình may đường xẻ 1 trụ:

A.      May định hình đường xẻ trụ.

B.      May diễu cạnh trong nẹp khuy.

C.      May chặn lưỡi gà.

D.      May diễu hoàn chỉnh trụ.

Câu 54:      Cho thành phẩm nẹp viền dẹp lật ra ngòai là  3cm thì cần cắt BTP nẹp là :

A.      3,5cm.

B.      4,2cm.

C.      4,7cm.

D.      5cm.

Câu 55:      Khi may lưng mỹ cần phải có miếng lót đầu lưng vì:

A.      Lớp vải lót và lớp vải chính khác nhau.

B.      Để tăng tính thẩm mỹ khi sử dụng.
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C.      Giảm bớt độ cộm.

D.      Tất cả đều đúng.

Câu 56:      Công thức hạ eo thân sau của áo nữ có decup:

A.      Số đo hạ eo – chồm vai + lai

B.      Số đo hạ eo + chồm vai + pen

C.      Số đo hạ eo + chồm vai + lai

D.      Số đo hạ eo – chồm vai + pen

Câu 57:      Tác dụng của đường diễu cạnh trên của lưng:

A.      Để lớp lưng trong nằm êm.

B.      Giúp lưng trong không bị loe mí ra ngoài.

C.      Tạo dáng cho lưng quần cong đều.

D.      Giúp lưng trong không bị loe mí và nằm êm.

Câu 58:      Công thức ngang vai thân trước của áo sơ mi nam:

A.      ½ vai + 1,5cm

B.      ½ vai + 1cm

C.      ½ vai + 0,5cm

D.      ½ vai

Câu 59:      Công thức ngang ngực thân sau của áo đầm (có cử động toàn phần 4cm):

A.      ¼ vòng ngực + 1,5cm

B.      ¼ vòng ngực + 1cm

C.      ¼ vòng ngực + 0,5cm

D.      ¼ vòng ngực +  2cm

Câu 60:      Khi tra bâu lá sen vào thân, 2 đầu lá bâu ta đặt :

A.      Trùng đường gấp nẹp.

B.      Trùng đường gài nút.

C.      Cách đường gài nút 1 -> 1,5 cm.

D.      Cách đường gài nút 2 -> 2,5 cm.

Câu 61:      Các thông số đo các vòng ngang trên cơ thể là:

A.      Tất cả đều đúng

B.      Vòng cổ, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vòng đùi, vòng ống, vào đáy

C.      Vòng cổ, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vòng đùi, vòng ống, vòng nách

D.      Vòng cổ, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vòng đùi, vòng ống

Câu 62:      Hai đầu lưng quần tây không bằng nhau do :

A.      Không lấy dấu trên thân trước khi tra lưng.

B.      Đường may tra lưng không ngậm đều mép vải.
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C.      Khi ráp đáy 1 đoạn không kiểm tra 2 đầu lưng.

D.      Tất cả đều đúng.

Câu 63:      Lưng váy bị vặn do:

A.      Không ép keo lưng váy.

B.      Không thiết kế lưng theo đường thẳng .

C.      Thiết kế lót lưng trong không đúng canh sợi.

D.      Không diễu mí cạnh lưng trên.

Câu 64:      Sau bước may định hình viền dẹp lật ra ngoài, bước công việc tiếp theo là:

A.      Bấm và may mí trên thân và mép vải dư.

B.      Bấm và may mí trên nẹp và mép vải dư.

C.      Lật thân và nẹp về cùng một bên, diễu trên cả thân và nẹp cách mép gấp 1mm.

D.      Lật thân và nẹp về cùng một bên, diễu trên cả thân và nẹp cách mép gấp bằng thành phẩm viền.

Câu 65:      Nguyên nhân làm cho 2 bên vòng cổ của đường xẻ không trụ bị so le là:

A.      Lấy dấu định hình trụ không chính xác.

B.      May không đúng đường thành phẩm.

C.      Bấm xẻ trụ chưa sát góc trụ.

D.      Không kiểm tra sự đối xứng trước khi tra cổ.

Câu 66:      Công thức hạ mông của áo đầm:

A.      ¼ VM - 3cm → 4cm

B.      ¼ VM + 3cm → 4cm

C.      ¼ VM + 1cm → 2cm

D.      ¼ VM – 1cm → 2cm

Câu 67:      Công thức dài áo thân sau của áo đầm (có dúm chân ngực):

A.      Số đo dài áo + 2cm (mẹo cổ) + lai

B.      Số đo dài áo + pen ngang + lai

C.      Số đo dài áo + pen dọc + lai

D.      Số đo dài áo + 2cm (mẹo cổ) + pen ngang

Câu 68:      Tác dụng của can túi trong quần tây:

A.      Giữ cho miệng túi thẳng, không nhăn

B.      Cho thân trước khỏi bị căng

C.      Giữ cho lót túi êm phẳng, không giật và hở miệng túi

D.      Tạo thẩm mỹ cho sản phẩm

Câu 69:      Khi mí 2 cạnh nẹp của đường xẻ không trụ người ta thường mí từ điểm cổ đến cách điểm cuối đường xẻ là:

A.      0,5cm.

B.      1cm.
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C.      1,5cm.

D.      2 cm.

Câu 70:      Chiều dài bán thành phẩm dây viền của bâu lá sen được tính như sau:

A.      =  vòng cổ  đo trên thân áo (đã ráp vai con).

B.      =  vòng cổ đo trên cơ thể.

C.      =  vòng cổ đo trên thân áo (đã ráp vai con)– phần gài nút.

D.      =  vòng cổ đo trên cơ thể - phần gài nút.

Câu 71:      Hãy cho biết khi thiết kế một dài áo ngắn hơn dài áo căn bản (chưa đến ngang mông), vòng mông được tính:

A.      Vòng mông ngay vị trí dài áo

B.      Vòng mông nơi to nhất  + cử động

C.      Vòng mông nơi to nhất  - cử động

D.      Vòng mông căn bản

Câu 72:      Đối với đường xẻ một trụ, để thành phẩm là áo nam hay áo nữ cần lưu ý ở bước nào?

A.      Xác định vị trí xẻ trụ trên thân và nẹp.

B.      May định hình nẹp vào thân.

C.      Xẻ trụ, tra bâu vào thân.

D.      Diễu thành phẩm trụ và khóa chân trụ.

Câu 73:      Nguyên nhân làm cho lá chân cổ trong ( lá không ép keo) áo sơ mi bị vặn :

A.      May cặp lá ba không kéo căng lớp vải.

B.      Tra cổ không sát mép đường may bọc chân bâu.

C.      Mí chân cổ không đúng dấu ba điểm kỹ thuật.

D.      Cắt lá chân cổ trong bị sai canh sợi.

Câu 74:      Hãy sắp xếp lại quy trình tra lưng kiểu 1( tra lưng thường) theo đúng thứ tự:
A.Diễu cạnh trên của lưng.
B.Nối lưng ngoài với lưng trong + gọt lộn đầu lưng trái.
C.Ủi gấp cạnh dưới lưng.
D.Tra lưng vào thân quần.
E.Ép keo lưng ngoài.
F.May đầu lưng bên phải.
G.Mí lưng + diễu passant.

A.      E, B, C, D, A, F,G.

B.      E, B, A, C, D, F,G

C.      E, B, A, F, C, D, G.

D.      E, B, A, D, F,C, G.

Câu 75:      Công thức hạ nách thân trước của áo nam căn bản:

A.      ¼ vòng ngực + 2 lần chồm vai

B.      ¼ vòng ngực + 2cm

C.      ½ vòng nách + chồm vai

D.      ½ vòng nách – chồm vai
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Câu 76:      Trong may mặc công nghiệp thường sử dụng tra lưng mỹ quần tây vì:

A.      Lưng mỹ may nhanh hơn lưng thường ở bước mí lưng.

B.      Lưng mỹ mặc êm hơn.

C.      Lưng mỹ mặc đẹp hơn.

D.      Lưng mỹ hút mồ hôi hơn kiểu tra lưng thường.

Câu 77:      Nêu cách xếp vải thân sau áo (gấp đôi): Từ mép vải đo vào bằng ……………… thân trước + đường may, xếp đôi vải
lại.

A.      Ngang ngực

B.      Ngang vai

C.      Ngang mông

D.      Ngang eo

Câu 78:      Đáp túi trên của túi mổ 2 viền không che kín lót túi do :

A.      Xác định vị trí đáp túi trên khi may vào lót túi bị sai.

B.      May chặn lưỡi gà không kéo đáp túi trên lên.

C.      Không vuốt êm chi tiết khi may chặn lưỡi gà.

D.      Không kéo lót túi lên khi may diễu miệng túi trên.

Câu 79:      Phương pháp đo dài áo

A.      Từ chân cổ đến mông

B.      Từ đầu vai đến mông

C.      Từ chân cổ đến dài tùy ý

D.      Từ đốt cổ thứ 7 đến dài tuỳ ý

Câu 80:      Lấy dấu vị trí đường xẻ một trụ trên thân đối áo nữ ở phía:

A.      Lệch về phía bên phải của người mặc.

B.      Lệch về phía bên trái của người mặc.

C.      Giữa thân áo.

D.      Cách đường giữa cổ mỗi bên là ½ thành phẩm nẹp trụ.

Câu 81:      Miệng túi xéo không ôm sát thân quần do:

A.      Định vị miệng túi trên thân sai.

B.      May chặn 2 đầu miệng túi không vuốt êm chi tiết.

C.      Không diễu miệng túi đúng 0,7cm.

D.      Không vuốt êm lót túi trước khi may cuốn gáy túi.

Câu 82:      Ép keo cơi túi mổ 1 viền quần tây như sau :

A.      Ép keo lên mặt trái cơi+đáp túi, cách cạnh dưới của cơi+đáp túi khoảng 1,5 cm.

B.      Ép keo lên mặt trái cơi+đáp túi, cách cạnh dưới của cơi+đáp túi khoảng 3cm.

C.      Cắt keo bằng cơi+đáp túi, ép keo lên mặt trái cơi+đáp túi.

D.      Ép keo lên mặt trái cơi+đáp túi, cách cạnh dưới của cơi+đáp túi tùy ý.
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Câu 83:      Hãy tính định mức vải áo sơ mi nữ, tay ngắn theo thông số sau:
vòng ngực 80cm, vòng mông 90cm, cử động toàn phần vòng ngực và vòng mông = 6cm, dài tay 18cm, đường may sườn
1,5cm, nẹp 3cm, đinh 1,5cm, chấp nhận biên vải, khổ thực tế 1,15 m:

A.      2(dài áo + lai + đường may)

B.      1 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may + 30cm

C.      1 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may

D.      1dài áo + 1 dài tay + 2(lai + đường may)

Câu 84:      Phương pháp đo hạ xuôi vai của áo

A.      Không có cách đo

B.      Tính theo công thức 1/10 vai

C.      Từ chân cổ đến điểm đầu vai

D.      Từ đốt cổ thứ 7 đến dây phụ trợ ngang vai

Câu 85:      Đối với túi mổ 1 viền, gấp đôi lót túi về phía trên được thực hiện khi may công đoạn :

A.      Diễu mí miệng túi trên.

B.      Diễu mí miệng túi dưới.

C.      May chặn lưỡi gà.

D.      Ngay khi may định hình miệng túi.

Câu 86:      Chuẩn bị chi tiết khi may một túi  mổ 1 viền cần :

A.      Cơi túi x1, đáp túi x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

B.      Cơi túi + đáp túi x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

C.      Đáp túi trên x1, đáp túi dưới x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

D.      Cơi túi x1, đáp túi trên x1, đáp túi dưới x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

Câu 87:      Áo nữ pence dọc, bán thành phẩm thân trước và thân sau có sườn bị lệch, nếu có hạ nách trước = 18cm, hạ nách
sau = 22 cm và chồm vai = 2cm. Hãy tìm nguyên nhân sai hỏng là do:

A.      Công thức ngang ngực sai

B.      Công thức hạ nách tay sai

C.      Công thức dài áo sai

D.      Công thức hạ eo sai

Câu 88:      Công thức dài áo thân trước của áo nữ có decup:

A.      Số đo dài áo – chồm vai + lai

B.      Số đo dài áo + chồm vai + pen

C.      Số đo dài áo + chồm vai + lai

D.      Số đo dài áo – chồm vai + pen

Câu 89:      Nguyên nhân làm cho đường xẻ một trụ bị hở góc là :

A.      Bấm xẻ trụ vượt qua đường may định hình.

B.      Bấm xẻ trụ chưa đến đường may định hình.

C.      May chặn lưỡi gà không kéo cho trụ che sát góc.
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D.      Diễu thành phẩm trụ và khoá chân trụ không kéo cho trụ che sát góc.

Câu 90:      Phương pháp đo hạ eo áo

A.      Từ chân cổ đến ngang eo

B.      Từ đốt sống cổ thứ 7 đến dây phụ trợ ngang eo

C.      Từ đốt sống cổ thứ 6 đến dây phụ trợ ngang eo

D.      Từ đầu vai đến dây phụ trợ ngang eo

Câu 91:      Chuẩn bị chi tiết khi may một túi  mổ 2 viền cần :

A.      Cơi túi + đáp túi dưới x1, đáp túi trên x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

B.      Cơi túi + đáp túi x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

C.      Đáp túi trên x1, đáp túi dưới x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x 1.

D.      Cơi túi x1, đáp túi trên x1, đáp túi dưới x1, keo cơi túi x1, lót túi x1, thân x1.

Câu 92:      Áo mặc bị hở vạt là do :

A.      Không có chồm vai

B.      Không giảm sườn áo

C.      Cộng cử động mông ít

D.      Cộng sa vạt ít

Câu 93:      Nguyên nhân làm cho lớp manchette trong ( lá không ép keo ) bị đùn:

A.      Do không ép keo lớp manchette trong.

B.      Khi may lộn manchette không kéo căng lớp manchette ngoài.

C.      Khi may lộn manchette không kéo căng lớp manchette trong.

D.      Cắt lớp manchette trong sai canh sợi.

Câu 94:      Người có vai gầy (nhỏ), nên chọn loại tay áo nào:

A.      Tay loe

B.      Tay phồng

C.      Tay sát nách

D.      Tay căn bản

Câu 95:      Nếu nút có đường kính 25mm thì khoảng cách từ đường đinh áo đến đường khuy nút có thể là bao nhiêu:

A.      3cm

B.      2cm

C.      1,5cm

D.      4cm

Câu 96:      Công thức ngang eo thân trước của áo nữ có decup:

A.      ¼ vòng eo + pen dọc + cử động

B.      ¼ vòng eo + pen ngang + cử động

C.      ¼ vòng eo + cử động
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D.      Ngang ngực – 2cm

Câu 97:      Áo nữ khi thiết kế có dún chân ngực cần phải dựa vào rập căn bản nào:

A.      Rập căn bản không pence

B.      Rập căn bản có pen dọc và pen ngang

C.      Rập căn bản có pen ngang

D.      Rập căn bản có pen dọc

Câu 98:      Các thông số đo chiều dài trên cơ thể là:

A.      Ngang ngực, ngang eo, ngang mông

B.      Dài áo, dài quần, hạ eo, hạ gối

C.      Dài áo, dài quần, dang ngực, chéo ngực

D.      Dài áo, dài quần, hạ nách tay, hạ đáy quần

Câu 99:      Chiều ngang BTP dây viền của đường viền tròn đôi có thành phẩm viền = 0,6 cm, là:

A.      2,6 cm.

B.      2,8 cm.

C.      4cm.

D.      4,4 cm.

Câu 100:      Công thức cắt bề rộng nẹp viền của đường viền dẹp lật vô trong là:

A.      2 x  (3 lần thành phẩm viền + 2 mm).

B.      4 lần thành phẩm viền + 2mm.

C.      Thành phẩm viền + 1,2cm  đường may.

D.      Thành phẩm viền + 0,5 cm đường may.

Câu 101:      Công thức hạ nách thân sau của áo nữ có decup:

A.      ¼ vòng ngực + 2 lần chồm vai

B.      ¼ vòng ngực + 2cm

C.      ½ vòng nách + chồm vai

D.      ½ vòng nách – chồm vai

Câu 102:      Cách xác định vị trí túi mổ 1,2 viền  ở thân sau quần tây nam là :

A.      Cách thành phẩm lưng 4->6 cm.

B.      Cách thành phẩm lưng 6->7 cm.

C.      Cách thành phẩm lưng 7->9 cm.

D.      Trùng điểm cuối đường may plis thân sau.

Câu 103:      Công thức hạ nách thân trước của áo nữ có decup:

A.      ¼ vòng ngực + 2 lần chồm vai

B.      ¼ vòng ngực + 2cm

C.      ½ vòng nách + chồm vai

D.      ½ vòng nách – chồm vai
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Câu 104:      Hãy sắp xếp lại quy trình may túi mổ hai viền theo đúng thứ tự:
 
A. Diễu mí miệng túi trên.
B. Bấm mổ miệng túi (bấm lưỡi  gà).
C. May đáp túi trên vào lót túi.
D. May hoàn chỉnh bao túi.
E. May chặn lưỡi gà.
F. Ép keo cơi túi, ủi định hình cơi túi.
G. May định hình miệng túi.
H. Diễu mí miệng túi dưới, may đáp  túi dưới vào lót túi.

A.      F, G, B, E, H, C, A, D.

B.      F, G, E, B,  H, C, A, D.

C.      F, G, B, H, E, C, A, D.

D.      F, G, B, E, H,  A, C, D.

Câu 105:      Nếu thân trước áo nữ bị hất vạt là do nguyên nhân:

A.      Không giảm sườn

B.      Không cộng sa vạt

C.      Không cộng cử động ngang mông

D.      Không cộng pen ngang

Câu 106:      Cách xác định vị trí miệng túi dọc kiểu 2 trên quần tây nam là:

A.      Từ trên lưng thành phẩm xuống 3-> 4cm, dài miệng túi 13-> 15cm.

B.      Từ trên lưng thành phẩm xuống 4-> 6cm, dài miệng túi 15-> 17cm.

C.      Từ trên lưng thành phẩm xuống 3-> 4cm, dài miệng túi 15-> 17cm.

D.      Từ trên lưng thành phẩm xuống 4-> 6cm, dài miệng túi 13-> 15cm.

Câu 107:      Công thức dài áo thân sau của áo nữ có decup:

A.      Số đo dài áo – chồm vai + lai

B.      Số đo dài áo + chồm vai + pen

C.      Số đo dài áo + chồm vai + lai

D.      Số đo dài áo – chồm vai + pen

Câu 108:      Công thức ngang eo thân trước của áo nữ không pen:

A.      ¼ vòng eo + pen dọc + cử động

B.      ¼ vòng eo + pen ngang + cử động

C.      ¼ vòng eo + cử động

D.      Ngang ngực – 2cm

Câu 109:      Giới hạn dây kéo quần tây nữ:

A.      11cm ÷ 13cm

B.      15cm ÷ 17cm

C.      Hạ mông + 2cm

D.      Tùy theo hạ đáy quần
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Câu 110:      Khi cắt một sản phẩm, yếu tố nào cần phải được chú ý nhất (quan trọng nhất):

A.      Canh sợi

B.      Hướng đi sơ đồ

C.      Độ co giản

D.      Hoa văn

Câu 111:      Đầu quai dê của quần tây được xác định tại :

A.      Thân quần trước bên trái.

B.      Thân quần trước bên phải.

C.      Cùng bên với baget đôi.

D.      Cùng bên với baget đơn.

Câu 112:      Áo đầm ôm căn bản, thiết kế cộng cử động ngang ngực trước lớn hơn ngang ngực sau là do:

A.      Công thức yêu cầu

B.      Tuỳ thuộc vào kiểu

C.      Do cấu tạo cơ thể

D.      Do tính chất sản phẩm

Câu 113:      Công thức hạ eo thân trước của áo nữ có decup:

A.      số đo hạ eo - chồm vai + lai

B.      số đo hạ eo + chồm vai + pen

C.      số đo hạ eo + chồm vai + lai

D.      số đo hạ eo - chồm vai + pen

Câu 114:      Công thức dài áo thân truớc của áo nữ có decup:

A.      Số đo hạ  eo – chồm vai + lai

B.      Số đo hạ  eo + chồm vai + pen

C.      Số đo hạ  eo + chồm vai + lai

D.      Số đo hạ  eo – chồm vai + pen

Câu 115:      Đối với bâu sơmi chân vuông, khoảng cách từ đầu lá bâu đến đầu chân bâu cách nhau bao nhiêu thì đẹp:

A.      1 cm.

B.      1,5 cm.

C.      2 cm.

D.      2,5 cm.

Câu 116:      Thứ tự đặt bâu lá sen, thân và dây viền của công đoạn tra bâu vào thân như sau:

A.      Thân nằm dưới, mặt phải hướng lên ->bâu nằm trên mặt phải hướng lên -> đinh áo -> dây viền.

B.      Thân nằm dưới, mặt phải hướng lên -> bâu nằm trên mặt phải hướng lên -> dây viền -> đinh áo.

C.      Thân nằm dưới, mặt phải hướng lên -> đinh áo ->dây viền -> bâu nằm trên cùng mặt phải hướng lên.

D.      Bâu áo nằm dưới, mặt phải hướng lên -> thân nằm trên mặt phải hướng lên -> dây viền -> đinh áo.
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Câu 117:      Tra dây kéo vào thân quần bên phải cách cạnh ngoài của răng dây kéo.:

A.      0,2 cm.

B.      0,3 cm.

C.      0,1 cm.

D.      0,5 cm.

Câu 118:      Thông số xác định chiều dài đường xẻ đối với đường xẻ 1,2 trụ là:

A.      15->18 cm.

B.      16->19 cm.

C.      14->17 cm.

D.      Tùy ý.

Câu 119:      Hai cơi túi mổ 2 viền bị chồng lên nhau do :

A.      Bấm mổ miệng túi chưa tới góc

B.      May 2 đường định hình miệng túi nhỏ hơn thành phẩm cơi túi.

C.      Không vuốt êm chi tiết khi may chặn lưỡi gà.

D.      Xe 2 viền không đều nhau.

Câu 120:      Để túi mổ hai viền tròn, êm, đẹp thì phải thiết kế vải cơi túi:

A.      Canh ngang

B.      Canh dọc

C.      Canh xéo

D.      Canh nào cũng được

Câu 121:      Phương pháp đo vòng cổ

A.      Đo quanh chân cổ nơi nhỏ nhất vòng qua lõm cổ

B.      Đo quanh chân cổ nơi nhỏ nhất phía trực diện

C.      Đo quanh chân cổ nơi to nhất phía bên hông

D.      Đo quanh chân cổ nơi to nhất vòng qua lõm cổ

Câu 122:      Trong may công nghiệp, thực hiện như thế nào khi vải có độ co rút:

A.      Cắt chừa đường may nhiều hơn 2cm

B.      Ủi vải cho rút trước khi ủi keo

C.      Cộng độ rút của vải khi thiết kế rập

D.      Thiết kế theo căn bản cộng độ rút vào khi cắt vải

Câu 123:      Sản phẩm được viền tròn khi cắt bán thành phẩm tại các vị trí cần viền :

A.      Không cần chừa đường may.

B.      Chừa đường may 0,5 cm.

C.      Chừa đường may 0,5-> 1cm.

D.      Chừa đường may 1,5 cm.
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Câu 124:      Công thức hạ nách thân sau của áo nam căn bản:

A.      ¼ vòng ngực + 2 lần chồm vai

B.      ¼ vòng ngực + 2cm

C.      ½ vòng nách + chồm vai

D.      ½ vòng nách – chồm vai

Câu 125:      Người có vai to, nên chọn loại tay áo nào:

A.      Tay loe

B.      Tay phồng

C.      Tay sát nách

D.      Tay căn bản

Câu 126:      Các vị trí thường đính bọ trên sản phẩm như sau:

A.      Trên túi áo sơ mi; trên túi áo vest; trên passant quần tây.

B.      Trên passant, miệng túi quần tây; trên lai quần; lai áo.

C.      Trên passant, miệng túi quần tây; trên cửa quần tây;  trên túi áo jacket.

D.      Trên passant, miệng túi quần tây (túi dọc,túi xéo,túi mổ 1,2 viền); trên cửa quần tây.

Câu 127:      Đường xẻ không trụ sau khi may xong góc sản phẩm không nhọn bị nhíu góc là do:

A.      Bấm lố góc làm đứt chỉ.

B.      Bấm chưa tới góc.

C.      May định hình nẹp trụ lên thân không đúng theo đường thành phẩm đã lấy dấu.

D.      Không ép keo góc trụ lên thân áo.

Câu 128:      Lót túi trên của túi mổ 1 hoặc 2 viền ở thân sau quần tây được :

A.      Kéo lên ngang bằng vị trí của lót túi trên.

B.      Kéo lên ngang bằng vị trí miệng túi.

C.      Kéo lên  trên ngang bằng bán thành phẩm lưng quần.

D.      Kéo lên  trên ngang bằng thành phẩm lưng quần.

Câu 129:      Xác định canh sợi cho dây làm caravat:

A.      Tất cả đều đúng

B.      Canh dọc

C.      Canh xéo 45°

D.      Canh ngang

Câu 130:      Phương pháp đo hạ gối quần tây

A.      Đo từ xệ eo đến trên gối 1cm

B.      Đo từ hạ eo đến ngang gối

C.      Đo từ ngang eo đến trên gối 1cm

D.      Đo từ ngang eo đến dưới gối 1cm

Câu 131:      Sắp thứ tự các công đoạn dưới theo đúng qui trình may váy:
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A. Ráp sườn, ủi rẽ sườn                     B. Ráp sườn trên nẹp lưng, ủi rẽ
C. Tra dây kéo dấu trước hoặc sau     D. Tra lưng, mí lưng
E. Khoá đầu dây kéo                          F. Lên lai

A.      C,B,A,D,E,F .

B.      B,A,C,D,E,F .

C.      C,A,B,D,E,F.

D.      C,A,D,B,F,E .

Câu 132:      Thành phẩm dây kéo quần tây bị hở là do :

A.      Không may dây kéo theo dấu đường may thành phẩm.

B.      Khi may dây kéo vào thân quần trước bên phải không may cách thành phẩm đáy về phía lưng 0,3 cm và cách điểm cuối
đường xẻ là 0,7 cm.

C.      Khi may dây kéo vào thân quần trước bên phải không may cách thành phẩm đáy về phía lưng 0,7 cm và cách điểm cuối
đường xẻ là 0,3 cm.

D.      Bản thân dây kéo bị cong.

Câu 133:      Trong thiết kế, cơ thể người được phân ra làm 3 vùng chính:  A (1), B (2), C (3)

A.      (1) từ đỉnh đầu đến eo (2) từ eo đến gót chân (3) Chiều cao cơ thể

B.      (1) từ đỉnh đầu đến ngực (2) từ ngực đến eo (3) từ eo đến gót chân

C.      (1) Chiều cao cơ thể (2) từ đỉnh đầu đến eo (3) từ eo đến gót chân

D.      (1) Chiều cao cơ thể (2) từ eo đến gót chân (3) từ đỉnh đầu đến eo

Câu 134:      Cách đặt cơi túi 1 viền khi may định hình miệng túi dưới như sau :

A.      Đặt cơi túi lên thân, điểm lấy dấu trên cơi trùng dấu miệng túi trên, cạnh vải gấp đôi quay ra ngoài miệng túi, mép vải
lớn nằm dưới, may định hình miệng túi.

B.      Đặt cơi túi lên thân, điểm lấy dấu trên cơi trùng dấu miệng túi dưới, cạnh vải gấp đôi quay về hướng miệng túi, mép vải
lớn nằm dưới, may định hình miệng túi.

C.      Đặt cơi túi lên thân, điểm lấy dấu trên cơi trùng dấu miệng túi dưới, cạnh vải gấp đôi quay về hướng miệng túi, mép vải
lớn nằm trên, may định hình miệng túi.

D.      Đặt cơi túi lên thân, điểm lấy dấu trên cơi trùng dấu miệng túi dưới, cạnh vải gấp đôi quay ra ngoài miệng túi, mép vải
lớn nằm dưới, may định hình miệng túi.

Câu 135:      Công thức tính kích thước chiều ngang dây viền của đường viền tròn chiếc bằng:

A.      2 x  (3 lần thành phẩm viền + 2 mm).

B.      2 x (2 lần thành phẩm viền + 2 mm).

C.      4 lần thành phẩm viền + 2mm.

D.      Thành phẩm viền + 1,2 cm đường may.

Câu 136:      Chiều dài dây kéo giọt nước khi tra vào thân được xác định bằng:

A.      Chiều dài đường xẻ + 3 - 4 cm.

B.      Chiều dài đường xẻ.

C.      Chiều dài đường xẻ + 2 cm.

D.      Tuỳ ý.

Câu 137:      Công đọan nào sau đây không thuộc qui trình may viền tròn đôi

A.      Ép keo dây viền.

B.      Ủi gấp đôi dây viền.
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C.      May dây viền vào thân sản phẩm.

D.      Diễu lọt khe viền.

Câu 138:      Trong sản xuất may công nghiệp sử dụng loại vải Uni (vải màu), có chi tiết của sản phẩm bị khác màu (sơ đồ tự
do) là do:

A.      Vải bị loang màu

B.      Canh sợi của chi tiết không đồng nhất

C.      Phải đi sơ đồ một chiều 

D.      Phải đi sơ đồ một hướng

Câu 139:      Nêu phương pháp thiết kế túi xéo để khi may túi đạt yêu cầu kỹ thuật :

A.      Lấy dấu túi trên thân, trên đáp túi, nẹp túi

B.      Lấy dấu túi trên đáp, cơi túi, nẹp túi

C.      Lấy dấu túi trên thân, trên đáp

D.      Lấy dấu đáp túi, nẹp túi, lót túi

Câu 140:      Nguyên nhân gây nên trụ không vuông góc khi may đường xẻ 2 trụ là:

A.      Lấy dấu trụ trên thân chưa chính xác.

B.      May 2 đường định hình trụ không song song và bằng nhau.

C.      Không xếp trụ ngay ngắn trước khi may chặn lưỡi gà.

D.      Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 141:      Khi lật mép vải vào trong hay ra ngoài đối với viền dẹp ở những chỗ cong gắt ta xử lý

A.      Dùng kéo bấm sát đường may .

B.      Gọt bớt mép vải còn 2 - 3 mm.

C.      Gọt bớt mép vải còn 2 - 3 mm hoặc bấm ở những điểm cong.

D.      Bấm ở những điểm cong gắt.

Câu 142:      Dụng cụ dùng để đo các vòng cong trên cơ thể yêu cầu phải đạt chất lượng kỹ thuật :

A.      Thẳng, mềm, đàn hồi tốt

B.      Cong đều, không giãn

C.      Thẳng, mềm, không giãn, thông số rõ ràng

D.      Mềm, nhẹ, thông số rõ ràng

Câu 143:      Hiện tượng thun quần sau khi tra xong bị xếp ly là do:

A.      Không cố định thun tại các vị trí đã lấy dấu.

B.      Diễu thun không kéo căng thun dàn đều trên lưng .

C.      Mép vải không ôm sát thun.

D.      Cắt thun quần không đúng thông số.

Câu 144:      Sau khi viền xong đường viền tròn, thành phẩm viền bị vặn là do:

A.      Kéo dây viền trong khi may viền.

B.      Cắt dây viền không đúng canh xéo 450.
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C.      Chiều ngang dây viền không đủ rộng để bọc mép vải.

D.      Không ép keo dây viền.

Câu 145:      Để may túi mổ một viền có thành phẩm miệng túi là 12cm x 1,2 cm ta cắt keo cơi túi như sau:

A.      Chiều dài là 12 cm , chiều rộng là 3 cm.

B.      Chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 3,5cm .

C.      Chiều dài là 14 -> 15 cm, chiều rộng là 4 cm.

D.      Chiều rộng là 16 cm, chiều dài là 5 cm.

Câu 146:      Để thông số đo đạt yêu cầu kỹ thuật:

A.      Người được đo phải đứng thẳng

B.      Người đo đứng ngay ngắn

C.      Xác định đúng vị trí cần đo

D.      Quan sát hình dáng người được đo

Câu 147:      Dáng người nào cần cộng thêm sa vạt:

A.      Người dị tật

B.      Người gù

C.      Người mập, có bụng

D.      Người mập, không bụng

Câu 148:      Khi đo các vòng ngang của cơ thể để áp dụng công thức thiết kế thì phải:

A.      Đo sát và hơi chặt thước dây

B.      Đo sát nhưng có cộng thêm cử động

C.      Đo thoải mái luồn ngón tay vào lắc đều có cử động

D.      Đo vừa sát, thẳng thước dây

Câu 149:      Nêu phương pháp thiết kế túi hàm ếch để khi may túi đạt yêu cầu kỹ thuật :

A.      Lấy dấu túi trên thân, trên đáp túi, nẹp túi

B.      Lấy dấu túi trên đáp túi, cơi túi, nẹp túi

C.      Lấy dấu túi trên thân, trên đáp túi

D.      Lấy dấu đáp túi, nẹp túi, lót túi

Câu 150:      Cơi túi mổ 1 viền bị phồng do :

A.      Hai đường may định hình miệng túi bị so le.

B.      May chặn lưỡi gà chưa tới góc bấm.

C.      Quá trình may không vuốt êm chi tiết.

D.      Không kéo cơi túi cho thẳng trước khi may chặn lưỡi gà.

Câu 151:      Qui trình may đường xẻ không trụ theo thứ tự sau:

A.      Ép keo nẹp -> lấy dấu trụ trên thân và nẹp -> may định hình đường xẻ trụ -> diễu cạnh nẹp -> bấm xẻ trụ -> may hoàn
chỉnh trụ -> tra bâu vào thân .

B.      Ép keo nẹp -> lấy dấu trụ trên thân và nẹp -> may định hình đường xẻ trụ -> diễu cạnh trong nẹp khuy -> tra bâu vào
thân -> bấm xẻ trụ -> may hoàn chỉnh trụ.
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C.      Ép keo nẹp -> lấy dấu trụ trên thân và nẹp -> ủi định hình nẹp -> may định hình đường xẻ trụ -> diễu cạnh trong nẹp
khuy -> bấm xẻ trụ -> tra bâu vào thân -> diễu hoàn chỉnh trụ .

D.      Ép keo nẹp -> lấy dấu trụ trên thân và nẹp -> may định hình đường xẻ trụ -> diễu cạnh nẹp -> bấm xẻ trụ -> tra bâu
vào thân -> may hoàn chỉnh trụ .

Câu 152:      Hãy xác định nguyên liệu may:

A.      Vải

B.      Suốt

C.      Thuyền

D.      Chỉ

Câu 153:      Công thức ngang ngực thân trước của áo đầm (có cử động toàn phần 4cm):

A.      ¼ vòng ngực + 1,5cm

B.      ¼ vòng ngực + 1cm

C.      ¼ vòng ngực + 0,5cm

D.      ¼ vòng ngực + 2cm
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